
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

1 Nguyễn Duy Lương
Phó Trưởng ban Thường trực, Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

2 Cao Viết Thịnh
Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

3 Phạm Ngọc Thanh

Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi

cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan

 đã được sáp 

nhập, hợp nhất

4 Nguyễn Minh Đức
Phó Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan

 đã được sáp 

nhập, hợp nhất

5 Lò Thế Thi

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm

lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

6 Cầm Tuấn Việt
Thanh tra viên Thanh tra, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan đã được 

sáp nhập, hợp 

nhất

7 Bùi Thị Nụ
Chuyên viên Văn phòng, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

trước khi thực 

hiện sắp xếp

8 Bùi Trọng Thắng Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

9 Lò Hải Hoàng
Chuyên viên Văn phòng, Sở Giao

thông vận tải

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan đã được 

sáp nhập, hợp 

nhất

10 Nguyễn Thị Trang Nhung Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

trước khi thực 

hiện sắp xếp

11 Nguyễn Văn Dũng
Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế

hoạch và Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

12 Hà Đình Hưng
Trưởng phòng Khoa giáo, Văn xã, Sở

Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

13 Nguyễn Thị Thu Hương
Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch,

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan

 đã được sáp 

nhập, hợp nhất

14 Hoàng Quốc Việt
Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

15 Triệu Tuấn Pha
Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở

Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

16 Trần Thị Ánh Tuyết
Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở

Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan

 đã được sáp 

nhập, hợp nhất

17 Nguyễn Thị Bình

Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và

giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu

tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

18 Trần Huy Hoàng
Chánh Thanh tra Sở, Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan

 đã được sáp 

nhập, hợp nhất

19 Nguyễn Duy Dũng
Phó Giám đốc, Sở Lao động, Thương

binh và Xã hội

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

20 Nguyễn Hải Yến
Thanh tra, Sở Lao động, Thương binh

và Xã hội

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

21 Đỗ Thị Hồng Hạnh
Trưởng phòng, Phòng Người có công,

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

22 Trần Xuân Hội

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội,

BVCSTE, Sở Lao động, Thương binh

và Xã hội

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

23 Phạm Hồng Hải

Phó Trưởng phòng, Phòng Lao động –

Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, Sở

Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

24 Nguyễn Thanh Huyền
Trưởng phòng Đất đai và đo đạc bản

đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

25  Phạm Văn Cường
 Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và

Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

26  Lưu Tiến Sỹ

 Trưởng Phòng Giá đất và Giải phóng

mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi

trường 

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

27 Cầm Bun Lộc
Phó trưởng phòng Quản lý môi trường,

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

28 Phạm Bá Di
Phó trưởng phòng đất đai và đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

29 Nguyễn Việt Tiến
Phó Chánh Thanh tra,Sở Tài nguyên

và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

30 Nguyễn Mạnh Hà
Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên

và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

31 Nguyễn Quang Thái

Phó trưởng phòng Tài nguyên nước,

Khoáng sản và Khí tượng thủy văn, Sở

Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

32  Lương Hữu Anh
 Chuyên viên chính, Thanh tra Sở, Sở

Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

33 Nguyễn Việt Hà
Chuyên viên phòng Đất đai và đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

34 Lê Thị Hằng
Chuyên viên phòng Đất đai và đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

35 Đào Thị Nhị
Thanh tra viên Thanh tra Sở, Sở Tài

nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

36 Cầm Minh Trung
Chuyên viên Thanh tra Sở, Sở Tài

nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

37 Lang Văn Duẩn
Chuyên viên Thanh tra Sở, Sở Tài

nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

38 Nguyễn Thị Kim Thanh

Chuyên viên phòng Giá đất đai và giải

phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và

Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

39 Vi Thị Hà
Chuyên viên phòng Đất đai và Đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

40 Lê Tùng Lâm
Chuyên viên phòng Đất đai và đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

41 Nguyễn Việt Tuân

Chuyên viên phòng Tài nguyên nước,

khoáng sản và khí tượng thủy văn, Sở

Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

42 Nguyễn Thanh Hưng
Chuyên viên phòng Quản lý môi

trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

43 Nguyễn Văn Bính

Chuyên viên phòng Tài nguyên nước,

khoáng sản và khí tượng thủy văn, Sở

Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

44 Trần Đức Cường
Chuyên viên phòng Đất đai và Đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

45 Trần Thị Hồi
Chuyên viên phòng Đất đai và Đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

46 Lại Tiến Dũng
Chuyên viên phòng Đất đai và Đo đạc

bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

47 Cầm Đức Thành

Trưởng phòng Công nghệ thông tin

Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền

thông

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

48 Cầm Mính Thu Hằng

Phó Trưởng phòng Thông tin Báo chí

Xuất bản Bưu chính, Sở Thông tin và

Truyền thông

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

49 Nguyễn Văn Chiến

Phó Trưởng phòng Công nghệ thông

tin Viễn thông, Sở Thông tin và

Truyền thông

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

50 Hoàng Ngọc Loan

Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án

hình sự và hỗ trợ Tư pháp, Công an

tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Nghỉ hưu

51 Tô Xuân Hoàng
Trưởng phòng An ninh chính trị nội

bộ, Công an tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Đã được điều 

động đến nhận 

công tác tại đơn 

vị khác

52 Nguyễn Tuấn Anh
Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống

tội phạm về ma túy

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Đã được điều 

động đến nhận 

công tác tại đơn 

vị khác

53 Phạm Đức Hội Phó Chánh thanh tra, Công an tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Đã được điều 

động đến nhận 

công tác tại đơn 

vị khác
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

54 Đinh Công Thinh
Phó Trưởng phòng An ninh chính trị

nội bộ, Công an tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Nghỉ hưu

55 Phạm Thị Hồng Trinh
Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Nghỉ hưu

56 Hoàng Thị Sinh
Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Thay thế đồng 

chí khác

57 Nguyễn Ngọc Quang Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

58 Trịnh Lan Anh

Trưởng phòng Giáo dục mầm non và 

Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

59 Nguyễn Thị Hương

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và 

chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

60 Nguyễn Bá Duy
Thanh tra viên, Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

61 Vương Nguyệt Nga

Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết

khiếu nại, tố cáo, Cục thi hành án Dân

sự tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Công chức có 

nguyện vọng 

nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị 

định số 

178/2024/NĐ-CP

62 Nguyễn Minh Hậu
Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi

hành án, Cục thi hành án Dân sự tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Công chức có 

nguyện vọng 

nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị 

định số 

178/2024/NĐ-CP

63 Đào Mạnh Tưởng
Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên

phòng tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển lĩnh vực 

phụ trách
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

64 Lò Văn Thanh Chánh Thanh tra, Sở Công thương

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Nghỉ hưu

65 Đỗ Văn Chuyện Thanh tra viên, Sở Công thương

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Kiện toàn, sắp 

xếp tổ chức bộ 

máy

66 Nguyễn Gia Nguyên Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

67 Lò Thị Hồng Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây dựng

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

68 Lò Thanh Sơn

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo

lường Chất lượng, Sở Khoa học và

Công nghệ

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Điều động, bổ 

nhiệm sau sáp 

nhập

69 Cầm Thái Duy

Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo

lường Chất lượng, Sở Khoa học và

Công nghệ

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Điều động, bổ 

nhiệm sau sáp 

nhập



13

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

70 Bùi Văn Hào
Trưởng phòng Tôn giáo và Dân tộc, Sở

Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển công tác

71 Chu Thị Luyến
Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ,

Sở Nội vụ

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

72 Nguyễn Thuý Sâm
Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ,

Sở Nội vụ

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

73 Trương Thị Mai

Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Chính

sách, Luật pháp, Hội Liên Hiệp phụ nữ

tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Tự nguyện xin 

thôi làm báo cáo 

viên pháp luật 

(theo khoản a 

Điều 4 Thông tư 

10/2016/TT-

BTP )

74 Nguyễn Hải Phú
Chuyên viên chính, Phòng Quản lý 

Thu - Sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Do yêu cầu 

công tác
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

75 Lường Minh Xuấn  Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Nghỉ hưu

76 Đinh Thị Thu Hồng
Phó trưởng phòng thanh tra nội chính,

văn xã, Thanh tra tỉnh 

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển vị trí 

công tác

77 Sòi Ngọc Dũng Phó Giám đốc, Sở Tư pháp

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Nghỉ hưu

78 Lò Thị Mường Pha
Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp

luật, Sở Tư pháp

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Đã chết

79 Thào Xuân Nếnh Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

80 Bùi Văn Thanh
Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc,

Ban Dân tộc tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

81 Cầm Thị Thỏa Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

82 Nguyễn Thị Mai Chi

Trưởng phòng Tiền tệ, Kho quỹ và

Hành chính, Ngân hàng Nhà nước Chi

nhánh tỉnh Sơn La

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

83 Nguyễn Cảnh Hưng

Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

Sơn La

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

84 Nguyễn Minh Tú

Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng

Tổng hợp, Nhân sự và KSNB, Ngân

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

85 Giang Châu Loan

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế

toán, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh

tỉnh Sơn La

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất

86 Nguyễn Văn Minh
Phó trưởng phòng Thống kê tổng hợp,

Cục Thống kê

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Cơ quan 

đã được sáp 

nhập, hợp nhất



16

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

87 Lê Thị Hiền
Phó Giám đốc, Đài Phát thanh -

Truyền hình tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Nghỉ hưu kể từ 

ngày 01/01/2026

88 Lê Ngọc Tấn
Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí 

công tác

89 Nguyễn Đức Thành Giám đốc, Sở Tài chính

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Do yêu cầu 

công tác

90 Nguyễn Văn Phong Phó Giám đốc, Sở Tài chính

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Do yêu cầu 

công tác

91 Đỗ Thế Hưởng Phó Giám đốc, Sở Tài chính

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Do yêu cầu 

công tác

92 Trương Mạnh Thắng Phó Giám đốc, Sở Tài chính

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Do yêu cầu

 công tác
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STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ, đơn vị công tác
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công 

nhận báo cáo viên pháp luật

Lý do miễn 

nhiệm

93 Hồ Thanh Hải Chánh Thanh tra, Sở Tài chính

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Do yêu cầu 

công tác

94 Bùi Hữu Dư
Trưởng phòng Quản lý Giá và Công

sản, Sở Tài chính 

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Do yêu cầu 

công tác

95 Nguyễn Thái Hoàng
Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ

chức, Sở Ngoại vụ

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh năm 2024

Chuyển đổi vị trí

công tác
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